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Bài 1. (4,0 điểm)

Cho  

a) Tìm điều kiện xác định và rút gọn 
b) Tìm giá trị nhỏ nhất của P

Bài 2. (3,0 điểm)

a) Giải phương trình 

b) Tìm x, y thỏa mãn:  2 4 4x y y x xy    .

Bài 3. (5,0 điểm)
a) Chứng minh rằng tích của 4 số tự nhiên liên tiếp cộng thêm 1 là số chính phương.

b) Cho a, b, c là các số nguyên khác 0 thỏa mãn điều kiện: 

Chứng minh rằng:  chia hết cho 3.

c) Cho 0 < a, b,c <1 .Chứng minh rằng : accbbacba 222333 3222 
Bài 4: (4 điểm)

Cho hai đường tròn (O) và (O’) ở ngoài nhau. Đường nối tâm OO’cắt đường tròn (O) và
(O’) tại các điểm A, B, C, D theo thứ tự trên đường thẳng. Kẻ tiếp tuyến chung ngoài EF,
E (O) và F  (O’). Gọi M là giao điểm của AE và DF; N là giao điểm của EB và FC.
Chứng minh rằng:

a) Tứ giác MENF là hình chữ nhật.

b) MN AD.

c) Vẽ tiếp tuyến chung ngoài thứ hai của hai đường tròn, E' thuộc (O) và F’ thuộc
(O').EF' cắt (O) tại P và (O') tại Q.Chứng minh EP = QF'

Bài 5: (4 điểm)

Từ điểm  ngoài đường tròn  vẽ hai tiếp tuyến  đến . Vẽ đường kính 

của , vẽ  tại . 

a) Chứng minh rằng: .

b) Qua O vẽ đường thẳng vuông góc với AD tại F,cắt tia BC tại S.Chứng minh

SD là tiếp tuyến của (O)

c)  Tia  cắt cắt BC tại H và cắt  tại  và  (  nằm giữa ). Chứng minh:

.

------ Hết ------



ĐÁP ÁN
                  ----------------------

Bài 1
 (4,0 điểm)
1)a a- Đk :  

Vì    ta có:
0,5

0,5

0,5

0,5
1)b Vì   ta có:

Áp dụng bđtcôsy cho hai số không âm  và  ta 

có: 

Dấu đẳng thức xảy ra =

(TM)

Vậy giá trị nhỏ nhất của  

0,5
0,25

0,5

0,25
0,5

Bài 2.
(3,0 điểm)

a)Giải phương trình  

Điều kiê dn:  (*).

Ta có: 

          

Đặt  

(Điềukiê dn: ), phương trình trở thành

0,25

0,25
0,25



+Với  không thỏa mãn điều kiê dn (**).
+ Với  ta có phương trình:

Vâ dy phương trình có nghiê dm 

0,25

0,25

0,25

2b b)  2 4 4 .2. 4 .2. 4x y y x xy x y y x xy          

Điều kiê dn:  (*).

Xét VT = .2. 4 .2. 4x y y x    theo BĐT Cosi:
4 4 4 4

2 4 ;2 4
2 2 2 2

y y x x
y x

   
       

Vậy VT  xy = VP

Dấu = xảy ra khi: 
4 2

8
4 2

x
x y

y

     
 

0,25

0,5

0,25

0,5

Bài 3.
 (5,0 điểm)

a)Gọi 4 số tự nhiên liên tiếp là a, a +1, a+ 2, a+ 3 (với a N).
Ta có: a (a +1) (a+ 2) (a+ 3) + 1
       = (a + 3a) (a + 3a + 2) + 1
       = (a + 3a + 1–1) (a + 3a + 1+ 1) + 1
       = (a + 3a + 1) –1 + 1
       = (a + 3a + 1) là số chính phương với mọi a N.
Vậy tích của 4 số tự nhiên liên tiếp cộng thêm 1 là số chính 
phương.

0,25

0,75

0,5

3b b)Từ giả thiết 

Vì a, b, c 0 nên a + b + c = 0

  

Vậy với a, b, c  

Lưu ý: Nếu học sinh sử dụng hằng đẳng thức

x3 + y3 + z3 – 3xyz = (x + y + z)(x2 + y2 + z2 – xy – yz – zx)

mà không chứng minh thì trừ 0,5 điểm.

0,5

0,5

0,5
3c c)Do a < 1   a2 < 1 và b < 1

nên    2 2 21 . 1 0 1 0a b a b a b        0,5®



hay baba  221  (1)
Mặt khác: 0 < a, b < 1  a2 > a3 ; b > b3

  332 baab 
Vậy baba 233 1

Tương tự ta có: 
acca

cbcb
233

233

1

1





 accbbacba 222333 3222 

0,5®

0,5®

0,5®

Bài 4:
(4 điểm)

a) Chứng minh rằng: Tứ giác MENF là hình chữ nhật.
Ta có  (góc nội tiếp chắn nữa đường tròn)
Vì EF là tiếp tuyến chung của hai đường tròn (O) và (O/), nên:
OE  EF và OF  EF => OE // O/F
=>  (góc đồng vị) =>
Do đó MA // FN, mà EB  MA => EB  FN
Hay .

Tứ giác MENF có  , nên MENF là hình chữ
nhật

0,5 đ

0,5 đ

0,25 đ

0,25 đ

b) Chứng minh rằng: MN AD.
Gọi I là giao điểm của MN và EF; H là giao điểm của MN và
AD
Vì MENF là hình chữ nhật, nên 

Mặt khác, trong đường tròn (O/): 

=>
Suy ra đồng dạng  (g – g)
=>  hay MN  AD

0,25 đ

0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,5 đ

c) Vẽ tiếp tuyến chung ngoài thứ hai của hai đường tròn, E'
thuộc  (O)  và  F’  thuộc  (O').EF'  cắt  (O)  tại  P  và  (O')  tại
Q.Chứng minh EP = QF'

+ Chứng minh được 4 điểm A,B,C,D cùng thuộc một đường
tròn (J)

0,25 đ

O CB

M

I
F

DO'

H

N

A

E



+vẽ OH,JI,O’K cùng vuông góc với EF’

Xét (M) Ta có IE =I F’  (đường kính vuông góc với dây)

                       IP = IQ   ( Ba đường thẳng song song cách đều)

Suy ra HE = KF’ Nên EP = QF'

0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ

I

K

H

Q

F'N

C
D

F

BA
J

E'

O

O'

E

Bài 5:
(4 điểm)

K H

F

S

D

B

C

O
A



a) (1,0 điểm ) Xét  và , có:

 

 

Vậy .

b) (2 điểm ) Xét , ta có:  (tính chất hai tiếp tuyến 

cắt nhau)

và 

nên   là đường trung trực của 

 tại .

,đường cao BH

Vậy SD là tiếp tuyến của (O)

c) (2 điểm ) Ta có:  cùng thuộc đường tròn , đường kính

 

 vuông tại .

Khi đó:  ( cân tại O)

và  (cùng phụ )

Ta có: 

Từ 

1 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,25
điểm

0,25
điểm



 là phân giác trong của  

mà 

Từ  là phân giác ngoài  

Từ .  điểm )

Hết.

N M
K H

F

S

D

B

C

O
A

0,25

0,25

(

0

,

5

đ

i

ể

m

 

)

(

0

,

5

đ

i

ể

m

 

)

 Chú ý: HS có thể sử dụng các cách khác, nếu làm đúng vẫn được tính điểm.


